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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ KHÁNG INSULIN, ĐỘ NHẠY INSULIN
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định một chỉ số kháng insulin, độ nhạy insulin ở người tiền đái tháo đường theo tiêu chuẩn WHO-IDF 2010. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, phân tích chỉ số kháng insulin, độ nhạy insulin ở nhóm 618 người tiền ĐTĐ theo tiêu chuẩn của WHO-IDF-2010, tuổi trung bình 57,2 ± 8,50 so với nhóm chứng 139 người bình thường có tuổi, giới tương đồng.Kết quả: Ở người tiền ĐTĐ, trung bình chỉ số kháng insulin cao hơn, chỉ số độ nhạy insulin thấp hơn người bình thường (p<0,001). Tỉ lệ kháng insulin, giảm độ nhạy insulin ở bệnh nhân dao động từ 44,7% đến 71%. Chỉ số kháng insulin tăng dần từ nhóm IFG đơn thuần, IGT đơn thuần đến nhóm IGT+IFG kết hợp (p<0,05). Có mối liên quan giữa chỉ số kháng insulin, độ nhạy insulin với tình trạng béo bụng; chỉ số kháng insulin cao hơn, chỉ số độ nhạy thấp hơn ở nhóm có HCCH so với nhóm không có HCCH (p<0,01). Kết luận: Ở người tiền đái tháo đường đã có tình trạng kháng insulin, giảm độ nhạy insulin; các chỉ số kháng insulin, độ nhạy insulin có liên quan đến béo bụng và hội chứng chuyển hóa.
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SUMMARY
INVESTIGATING CHARACTERISTICS AND PREVALENCE OF INSULIN RESITANCE, REDUCED INSULIN SENSITIVITY AMONG PRE-DIABETES DEFINED BY WHO-IDF 2010 CRITERIA IN NINH BINH

Objectives: The aim of this study was to investigate characteristics and prevalence of insulin resistance, reduced insulin sensitivity among pre-diabetes in Ninh Binh. Methods: 139 normal, nondiabetic subjects and 618 pre-diabetes defined by WHO-IDF 2010 criteria were investigated. A cross-sectional descriptive study, analyze insulin resistance, insulin sensitivity index among 618 pre-diabetes defined by WHO-IDF 2010 criteria to compare with 139 normal, nondiabetic subjects with age, gender similarities. Results: In pre-diabetes, insulin resistance index is higher, insulin sensitivity index is lower than normal (p <0.001). The prevalence of insulin resistance, decreased insulin sensitivity ranging from 44.7% to 71%. There is a relationship between insulin resistance, insulin sensitivity and abdominal obesity status; insulin resistance index is higher and the index sensitivity is lower in those with metabolic syndrome compared with those without the metabolic syndrome (p <0.01). Conclusion: Among Vietnamese pre-diabetes, insulin resistance, reduced insulin sensitivity were obseved; the insulin resistance, insulin sensitivity is related to abdominal obesity and metabolic syndrome.
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